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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23 /QĐ-UBND Quận 10, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ vê 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật 2015; 

Theo đê nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 10 tại Tờ trình số 10/TTr-TP ngày 
06 tháng 01 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 
2022 (đính kèm Danh mục văn bản). 

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết, đăng tải 
Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 10. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có luên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VÃN BẢN HÉT HIỆU Lực, NC.ƯNC H1ỆLT Lực TOẰN BỘ NĂM 2022 

STT 

Tên 
loại 
vã 11 
bàn 

số, kỷ hiệu; 
ngày, thảng, 

năm ban hành 
văn bản 

TÉn gọi của van 
bản 

Lý do hềt hiệu lực, 
ngtrng hiệu ĩực 

Ngây hct 
hiệu lựCì 
ngung 

hiÊu lưc 
1. Quvêt 

định 
004/2011,'QĐ-
UBND; ngày 

08/3/2011 

Quyêt định vê 
việc ban hành quy 
chế íả chửi; và 
hoạt dộng của 
Phòng Tài chính -
KÌ hoạch Quận 
10. 

thay thế bàng Quyết 
định số 02/2022/QĐ-
UBND ngày 26/8/2022 
cùa ƯBKDQuận 10. 

05/9/2022 

2. Quỵêt 
định 

Q1/202Í/QĐ-
ĨJBNạ 

ngày 
15/11/2021 

về ban hành Quy 
chiế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Tài chính 
— KÌ hoạch Quận 
10. 

Bai bỏ bấng Quvêt đinh 
số 02/2022/QtÌUBND 
ngáy 26/8/2022 của 
UBND Quận 10. 

05/9/2022 

B.VẪN BẢN HÊT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực: TOÀN BÕ TRƯỚC 
NGÀY mmiỉMữĩ 

STT 
TẼn toại 
văn bản 

Số, kị1 hiệu; 
ngày, tháng, 

oăm han hành 
văn bản 

Tẽn gọi cùa vãn 
bẳn 

tý đí> hết hiệu lực, 
•ginig hiệu lực 

Ngày hêt 
hỉệu tực, 
ngưng 

bìỄu lưc 
KhStig có 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU ĨẠỊặC MỘT PHÀN NĂM 
2022 

STT 
Tfn loại văn 

hán 

Su, ký biệu; 
Bgảy:j thín& 

năm han hành 
văn bản;tên 
gọicủa văn 

hàn 

Nội dung, quy dịnh 
hếl hiệu tực, ngtrng 

hiệu lực 

Lý dơ ljẾt 
hiệu lực, 

ngưng hi^u 
lực 

Ngàv bết 
hiệu lực, 
iigụng 
lliíu lực 

01 Quyết dinh 003/201 ] Qù-
UBND. 

ngày 
14/02/2011 

hai bỏ mốt phần Quvèt 
đinh ế (Ì3/QĐ-ÙBÍS 
ngáy 14/02/2011 của ủy 
bah nhân đận Quận 10 
về việc bari hành Quy 

chế tồ ehik vá hoạt dộng 
cùa Phỏng tinh té Qiiận 

]Ọ 

Bởi Quyêt 
dịnh 

0ia022,'Qf). 
LĨBND. 

ngày 
26/0R/2022 

05/9/2022 

B.VẢN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGlíNG HIỆ® LỤC MỌT PHÀN TRƯỚC 
NGAY 01/01/2022 

srr Tên loại vãn 
Ỉỉản 

Sổ, ký hiệu; 
ngáy, tháng, 

nãm han 
hành vãn 

Nàn; tên gụi 
của văn bán 

Nậl dungt tjuy dịnh hcí 
hiệu lux, "gùng 

hiệu lực 

Lí da hít 
hiệu lụv, 

ngirng hiệu 
lực 

Ngáy íiếl 
lliệu lực, 
tigimg 

hiệu lực 

Không eỏ 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 

cua Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Stt 
Tên loại 
vãn bản 

Sô, kỷ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bân 

Tên gọi eủa văn bản/ 
trích yếu nội dung 

của văn bải) 

Thỏi điêm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

van bản của úy ban Iihân dân Quận 10 

1 QuyỄt 
định 

003/2009/QĐ-UBNĨX 
ngày 27/3/2009 

Thành lặp vâ ban hành Quy chê 
tồ chức - hoại dộng cùa [ực 
lirợng Bảo vệ dân phố trẽn địa 
bân Quận 10, 

27/3/2009 

2 Quvèt 
định 

007/2010/QĐ-ƯB, 
ngảv 10/12/2010 

V/v ban hành Quỵ chê tô chức 
và hoạt dộng của Phòng Quản lý 
đô thị Quận 10. 

16/12/2010 

3 Quyci 
định 

003/201 IQD-ĨÍRND. 
ngày 14/02 2011 

V/v ban hành quy chê lò chức và 
hoạt động cùa Phòng Kinh té 
Quặn ló. 

20/02/2011 

4 Quyẻt 
liịíih 

01/2014/QĐ-UI3ND. 
ngày 10/01/2014 

V/v ban hành Quv chc lò chức 
và hoạt dộng cùa Độ] quán lý 
Irật lự dỏ thị trực thuộc Phòng 
Quản lý đô thị Quận 10. 

17/0 Ị/2014 

5 Quvêt 
dinh 

01 /2017/QĐ-ƯBND, 
ngày 05/9/2017 

Vê việc han hành Quy chế tô 
chức và hoạt động của Vãn 
phòng IIỘi đông nhân Uđn và Uy 
ban nhân dân Quận 10ệ 

12/9/2017 

6 Quyôl 
định 

02/2017/QĐ-UBND, 
ngày 05/9/2017 

Vê việc ban hành Quy chẽ Lô 
chức và hoạt dộng của Phòng 
Nội vụ Quận 10. 

12/9/2017 

7 Quyéi 
định 

03/2017/QĐ-ƯBND, 
ngủy 17/10/2017 

về việc ban hành quy chẻ tổ 
chức và hoạt (lộng của Thanh tra 
Quận 10. 

17/10/2017 

8 Quyỗt 
định 

05/2017/QĐ-URND, 
ngáy 24/] 1/2017 

Vè việc ban hành quy chẻ tô 
chức và hoại dộng tủa Phòng Tu 
pháp Quận 10. 

30/11/2017 

9 Quyẻt 
dịnh 

01/2018/QĐ-UBNDẽ 

ngày 19/3/2018 
V/v ban hành Quy chể lồ chức 
và hoạt dộtic. cùa Phòng Giáo 
dục và Bào tạo Quận 10. 

27/3/2018 

10 Quyêt 
định 

02/2018/QĐ-U13ND, 
ngày 26/3/2018 

V/v ban hành Quv chê lò ch ức 
vả hoạt động cùa Phòng lài 
nguyên và Mủi Inrirng Quận 10. 

03/4/2018 

11 QuyỂt 
định 

03/201RQD-UBND. 
ngày 09/4/2018 

V/v han hành Quv chè tò chức 
và hoại động của Phóng í,ao 
động Thương binh và xã hội 

18/4/2018 
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Stt Tên loại 
vãn bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

liành vân lỉiíu 

TẾÍ1 gụi I'ũa văn bản/ 
trích yếu nội dung 

cua văn hán 

Thời diểtn 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

Quận lữ. 
12 Quyèt 

đỊiứi 
0:/2019ỉQĐ-IJBND. 

ngày 07/5/2019 
V/v ban hảnh Quy ghé tô chức 
và hoạt đặng cUiỉ Phòng Y tể 
Quận 10. 

07/5/2019 

13 Ọuycl 
LỈịnh 

02'2019/QĐ-ĩ JBND. 
ngày 16/12/2019 

Sìra đổi, bô sung một so diêu của 
Quy ché tô chức vã hoạt đọng; 
ẹùạ lực lượng Báo vệ dận phố 
trên dja bàn Quận 10 ban hành 
kém theo Quỵẻt đỊnli sả 
003/2009/QD-ÙBND ngày 
270/2009 cùa Uv han nhân dàn 
Quận 10. 

26/12/2019 

14 Quyết 
dính 

0«0/QĐ-UBND, 
ngày 19/3/2020 

Vế ban hành Quy õhê lò chức và 
hoại động cùa Phùng Ván hỏa và 
Thõng tin Quận 10. 

30/3/2020 

15 Quyòi 
dịnh 

01/2022/QĐ-UIÌND, 
ngày 26)08'2022 

bâi bả 1TIỘ1 phân Quyêi địrdi sỏ 
0C13/QÍ MJ BN D ngày I '1/02/201 í 
cùa ủy ban nhân dân Quặn 10 về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt dậng cùa Phòng Kinh tể Quận 
ịe ' ' 

05'9/2022 

16 QuyỄt 
đinh 

02/202 2/QD-UBND. 
ngày 26/8/2022 

Vệ ban hành Quv chí' tổ chức và 
hoạt động của phòng Tài chính 
KỄ hoạch Quận lù; 

05/9/2022 

Tổng .sổ văn bân do IIBND Ijuăn ban hành: 16 vãn bàn 


